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SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THU PHÍ, LỆ PHÍ 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

	STT
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Mức phí, lệ phí
	Mức thu phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021
(theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19)
	Công chức được giao phụ trách

	
	CẤP TỈNH

	I
	TTHC do phòng Quản lý thương mại phụ trách (SĐT: 0276.3826455)

	1
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Cấp/giấy phép hết hiệu lực)
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	- Tại Thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu
	Nguyễn Thị Hiền
(SĐT: 0937355887)

	2
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	Không đổi
	“

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	Không đổi
	“

	4
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
	Không đổi
	“

	5
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	- Tại Thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Tại huyện: 600.000đồng/ điểm kinh doanh /lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu
	“

	6
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh có trụ sở văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Thương mại quốc tế
	3.000.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	“

	7
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh có trụ sở văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Thương mại quốc tế
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	“

	8
	Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh có trụ sở văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Thương mại quốc tế
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	“

	9
	Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh có trụ sở văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Thương mại quốc tế
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	“

	10
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,   kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lần đầu)
	An toàn thực phẩm
	- 1.000.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở kinh doanh);
- 2.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở sản xuất);
- 3.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).

	- 900.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở kinh doanh);
- 2.250.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở sản xuất);
- 3.150.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).
	Huỳnh Thị Trà Giang
(SĐT: 0988212929)

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (do thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, sản phẩm kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
	An toàn thực phẩm
	- 1.000.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở kinh doanh);
- 2.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở sản xuất);
- 3.500.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).

	- 900.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở kinh doanh);
- 2.250.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở sản xuất);
- 3.150.000 đồng/lần/cơ sở (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).
	“

	12
	Cấp giấy phép bán buôn rượu 
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

	Giảm 50% mức thu
	Nguyễn Thị Hiền
(SĐT: 0937355887)

	13
	Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	Không đổi
	“

	14
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	Không đổi
	“

	15
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2.200.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	Không đổi
	“

	II
	TTHC do phòng Quản lý công nghiệp – năng lượng phụ trách (SĐT: 0276.3822156)

	1
	Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
	Điện
	- Mức thu phí: 800.000 đồng/1 lĩnh vực.
- Trường hợp cấp giấy phép trên 2 lĩnh vực thì mức thu phí lĩnh vực thứ 2 là 320.000 đồng
	Không đổi
	Âu Quốc Phong
(SĐT: 0931223253)

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
	Điện
	- Mức thu phí: 400.000 đồng/1 lĩnh vực.
- Trường hợp sửa đổi giấy phép trên 2 lĩnh vực thì mức thu phí lĩnh vực thứ 2 là 160.000 đồng
	Không đổi
	

	3
	Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương
	Điện
	2.100.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	4
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương
	Điện
	1.050.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	5
	Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
	Điện
	800.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	6
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
	Điện
	400.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	7
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương
	Điện
	700.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	8
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương
	Điện
	350.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	III
	TTHC do phòng Kỹ thuật an toàn – môi trương phụ trách (SĐT: 0276.3813792 - 0276.3820273 )

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	1.200.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	Nguyễn Thành Sang
(SĐT: 0936227832)

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	1.200.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	6
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	7
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	1.200.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	9
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất
	600.000 đồng/giấy phép
	Không đổi
	

	10
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	- Tại thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu
	Nguyễn Phạm Duy Thanh
(SĐT: 0912153160)

	11
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	12
	Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	13

	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	- Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
+ Tại thành phố, thị xã: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu
	

	14
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	15
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	16
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	17
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	18
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	19
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	20
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	21
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	Như trên
	Như trên
	

	22
	Cấp giấy phép sử dụng VLNCN
	VLNCN
	
	
	Nguyễn Văn Thắm (SĐT: 0918757190)

	
	- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa
	
	5.000.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình
	
	4.000.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền
	
	3.500.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm
	
	2.000.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	23
	Cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động
	VLNCN
	
	
	

	
	Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa
	
	2.500.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình
	
	2.000.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền
	
	1.750.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm
	
	1.000.000 đồng/lần thẩm định
	Không đổi
	

	
	CẤP HUYỆN
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Lưu thông
hàng hóa
trong nước
	* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Mức thu phí thẩm định:
+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 600.000 đồng / điểm kinh doanh/lần thẩm định.
* Đối với cá nhân, hộ kinh doanh:
- Mức thu phí thẩm định:
+ Tại thành phố, thị xã: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 200.000đồng / điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu 
	

	2
	Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	Lưu thông
hàng hóa
trong nước
	* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Mức thu phí thẩm định:
+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.
* Đối với cá nhân, hộ kinh doanh:
- Mức thu phí thẩm định:
+ Tại thành phố, thị xã: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	Giảm 50% mức thu
	

	3
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Lưu thông
hàng hóa
trong nước
	Phí thẩm định: 1.100.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ.
	Không đổi
	

	4
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng) 
	Lưu thông
hàng hóa
trong nước
	Phí thẩm định: 1.100.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ.
	Không đổi
	

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
	Lưu thông
hàng hóa
trong nước
	Phí thẩm định: 1.100.000đồng/lần thẩm định/hồ sơ.
	Không đổi
	

	6
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	Kinh doanh khí
	* Mức thu phí thẩm định:
-Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
+ Tại thành phố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 600.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.
-Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
+ Tại thành phố, thị xã: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Tại huyện: 200.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.
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